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Tóm tắt. Ăn thịt đồng loại là một trong những nguyên nhân chính làm giảm tỷ lệ sống trong ương giống 

cua xanh Scylla paramamosain. Sử dụng giải pháp cắt càng hoặc cắt kìm của càng cua trong ương giống được 

xem là giải pháp hữu hiệu hạn chế ăn thịt đồng loại, cải thiện tỷ lệ sống cua giống. Nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm đánh giá khả năng tái sinh càng, sinh trưởng, tỷ lệ sống và ăn thịt đồng loại trong ương 

giống cua S. paramamosain ở các nghiệm thức khác nhau: Cua nguyên vẹn (NT-ĐC), cắt kìm của hai càng 

(NT-K) và cắt hai càng (NT-C). Sau 30 ngày ương kết quả cho thấy, cua được cắt càng và cắt kìm của càng 

tái sinh sau hai lần lột xác, nâng cao tỷ lệ sống và giảm tỷ lệ ăn thịt đồng loại (I và II) cua giống so với nhóm 

đối chứng (p < 0,05); tốc độ sinh trưởng và sự phân đàn về chiều dài, chiều rộng mai và khối lượng thân ở 

các nhóm thí nghiệm không khác biệt (p > 0,05). Trong đó, kết quả tốt nhất về tỷ lệ sống và tỷ lệ ăn thịt đồng 

loại (I và II) được tìm thấy ở NT-C (60,67%; 16,33% và 4,33%). Kết quả của nghiên cứu khuyến cáo nên sử 

dụng giải pháp cắt càng trong ương cua giống để cải thiện tỷ lệ sống và giảm tỷ lệ ăn thịt đồng loại. 

Từ khóa: ăn thịt đồng loại, cắt càng, cua xanh, tái sinh càng 
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Abstract. Cannibalism is a major factor leading to reduced survival rates during the nursery phase of the 

mud crab Scylla paramamosain. The removal or trimming of chelipeds (claws) has been recognized as an 

effective strategy to limit cannibalism and improve juvenile crab survival. This study aimed to evaluate the 

regeneration capacity of chelipeds, as well as growth performance, survival rate, and cannibalism incidence 

under nursery conditions for S. paramamosain. Juvenile crabs were assigned to three treatments: intact crabs 

(NT-ĐC), crabs with both claw pincers trimmed (NT-K), and crabs with both chelipeds removed (NT-C). 

After a 30-day nursery period, results showed that crabs in the NT-K and NT-C groups regenerated their 

claws after two molting cycles. These groups also exhibited significantly higher survival rates and lower 

cannibalism incidences (types I and II) compared to the control (p < 0.05). No significant differences in 

growth rate or size variation in carapace length, carapace width, and body weight were observed among 

treatments (p>0.05). The NT-C treatment achieved the best outcomes, with a survival rate of 60.67%, and 

cannibalism rates of 16.33% (type I) and 4.33% (type II). Based on these findings, the study recommends 

cheliped removal as an effective technique in juvenile S. paramamosain nursery practices to enhance survival 

and reduce cannibalism. 

Keywords: cannibalism, removal of chelipeds, mud crab, regeneration 

1 Đặt vấn đề 

Động vật sống trong môi trường tự nhiên luôn gặp phải hàng loạt cuộc tấn công từ loài 

khác hoặc từ chính đồng loại của chúng. Tuy nhiên, để đối phó với sự tấn công từ động vật ăn 

thịt hoặc đồng loại, hầu hết các loài thường thực hiện một số biện pháp đối phó để đảm bảo an 

toàn cho chúng, khả năng loại bỏ và tái tạo các chân bò và càng trong điều kiện nguy cơ sống còn 

làm tăng khả năng sống sót [1, 2]. Trong số các biện pháp đối phó, việc tự cắt càng hoặc chân bò 

là phản ứng phản xạ hầu hết của các loài giáp xác, đặc biệt là ở phân bộ cua (Brachyuran), để thoát 

khỏi kẻ săn mồi hoặc để ngăn ngừa thương tích thêm [3, 4]. Mặc dù việc tự cắt bỏ chân có thể 

hữu ích như một cơ chế thoát hiểm hoặc tự bảo vệ khỏi những tổn thương nghiêm trọng, nhưng 

cua có thể bị giảm chức năng trong các hoạt động khác, bao gồm hiệu quả kiếm ăn [3], vận động 

[5], khả năng sinh tồn [4], … Tuy nhiên, động vật giáp xác nói chung và cua nói riêng có khả năng 

tái sinh các càng, chân bò hoặc chân bơi bị mất như bình thường qua quá trình lột xác [6].  
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Nguồn giống cua Scylla sp. cung cấp cho nuôi cua thương phẩm ở Việt Nam, Philippines 

và Trung Quốc từ thu vớt tự nhiên và sinh sản nhân tạo ở các trại giống. Nhiều hệ thống ao, bể 

ương đã được nghiên cứu và áp dụng để ương megalopa hoặc cua giống đến kích thước                           

1,0–2,0 cm để cung cấp cho nuôi thương phẩm. Cua Scylla sp. giai đoạn giống thường xuyên lột 

xác nên việc ăn thịt đồng loại là nguyên nhân chính gây ra sự tử vong và hao hụt cua trong ương 

nuôi. Tỷ lệ ăn thịt đồng loại ở cua Scylla sp. bị chi phối bởi một số yếu tố như mật độ [7, 8], nơi 

trú ẩn [8, 9], kích thước, loại thức ăn và tính sẵn có của con mồi [9–11] hoặc sự nguyên vẹn của 

cơ thể [12–14]. Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất cua Scylla sp. giống gặp nhiều khó khăn trong việc 

hạn chế tình trạng ăn thịt lẫn nhau của cua ở giai đoạn ương nuôi ấu trùng và cua giống, dẫn đến 

tỷ lệ ra cua giống thấp, không đủ nguồn giống cung ứng cho người nuôi và làm giảm hiệu quả 

kinh tế của trại giống. Mặc dù, đã có một số giải pháp được áp dụng nhằm giảm thiểu hiện tượng 

ăn lẫn nhau trong ương giống cua bao gồm giảm mật độ, cung cấp đủ nơi trú ẩn, phân cỡ cua 

trong quá trình ương, ... Những giải pháp này đã giảm thiểu đáng kể tình trạng ăn thịt đồng loại 

và nâng cao tỷ lệ sống của cua giống. Tuy nhiên, ở giai đoạn lột xác hoặc mềm vỏ cua giống vẫn 

còn tấn công và gây tổn thương cho nhau bằng càng hay kìm của chúng. Vì vậy, việc cắt bỏ càng 

hoặc cắt kìm cua giống trước khi đem vào ương được xem là giải pháp hữu hiệu và khả thi nhằm 

cải thiện hơn nữa tỷ lệ sống của cua giống. Trên thế giới đã có một số nhà khoa học tiên phong 

trong hướng nghiên cứu này, Quinitio và Estepa [14] đã nghiên cứu ảnh hưởng của việc cắt càng 

và kìm của càng lên khả năng tái sinh, sống sót và phát triển của cua giống S. serrata kết quả cho 

thấy, cua có khả năng tái sinh càng sau 2 lần lột xác, nâng tỷ lệ sống của cua lên 95,55% ở cua cắt 

càng và 93,33% ở cua cắt kìm so với đối chứng là 73,33% và không ảnh hưởng tiêu cực tới sinh 

trưởng của cua. Việc cắt càng cua không ảnh hưởng tới tỷ lệ lột xác thành công của cua giống giai 

đoạn từ cua C2 (chiều rộng mai – CW: 0,48 cm) sang C3 (CW: 0,6 cm) (dao động từ 95% đến 100%) 

và thời gian giữa hai lần lột xác của cua xanh (S. paramamosain) [8]. Cắt càng có thể thúc đẩy quá 

trình lột xác mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cua, sự sống sót của cua S. serrata có càng 

nguyên vẹn tương đương với cua cắt một hoặc hai càng, cua có càng nguyên vẹn hoặc một càng 

có tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) cao hơn đáng kể so với cua bị cắt cả hai càng trong lần lột 

xác đầu tiên, tuy nhiên, ở lần lột xác thứ hai, SGR cao đã được quan sát thấy ở cua cắt hai càng 

và khoảng cách lột xác ngắn hơn đáng kể ở cua cắt càng so với cua có càng nguyên vẹn [11].  

Ở Việt Nam, việc ứng dụng cắt càng hay cắt kìm cua trước khi đem vào ương giống và 

nuôi thương phẩm là ý tưởng còn khá mới mẽ và chưa được nghiên cứu nhiều. Vì vậy, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc cắt bỏ càng hoặc cắt tỉa kiềm của 

càng lên khả năng tái sinh càng/kiềm, sinh trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ ăn thịt đồng loại của cua xanh 

S. paramamosain. Với mục tiêu làm giảm đặc tính ăn thịt đồng loại trong giai đoạn ương giống 

cua. Kết quả của nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến cáo hữu ích cho các trại sản xuất cua giống tại 

Việt Nam. 
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2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định từ tháng 11–12 

năm 2023.  

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Cua giống thí nghiệm: Cua giống thí nghiệm là cua C1, có chiều dài (CL), chiều rộng mai 

(CW) và khối lượng (BW) tương ứng: 2,41 ± 0,13 mm, 3,29 ± 0,14 mm và 0,013 ± 0,001 g, được sinh 

sản nhân tạo. 

Thức ăn thí nghiệm: Thức ăn sử dụng được chế biến từ Ruốc (Acetes sp.) (có thành phần 

dinh dưỡng: protein thô 47,14%, lipid thô 4,71%, tro 15,12%, xơ thô 2,72% và carbohyrat 13,63%). 

Thức ăn được phối trộn với chế phẩm Vibrotech (Công ty cổ phần CP, Việt Nam) với hàm lượng 

20 mL/kg và được bảo quản ở 4°C và sử dụng dần trong 7 ngày để duy trì mật độ lợi khuẩn hiện 

diện trong thức ăn. 

Giai thí nghiệm: giai lưới cước có diện tích đáy 1 m3 (1 × 1 × 1 m), kích thước mắt lưới                              

2a = 1 mm.  

Phương pháp cắt càng và kìm càng cua: Cua được gây mê bằng AQUI-S® (Bayer, Việt 

Nam) (với nồng độ 5 ppm), sau đó dùng kéo để cắt càng và kìm của càng, cua sau khi cắt càng 

và kiềm được ngâm để sát khuẩn bằng Povidine (Pharmedic, Việt Nam) với nồng độ 3 ppm trong 

10 phút trước khi bố trí vào các giai ương thí nghiệm (Hình 1). 

2.2 Bố trí thí nghiệm 

 Thí nghiệm ương cua giống được tiến hành trong giai lưới đặt trong 3 bể xi măng                          

(dung tích 5 m3), mỗi bể bố trí 3 giai lưới, duy trì thể tích nước trong bể 2 m3 và bố trí xen lẫn 3 

nghiệm thức trong mỗi bể. Thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn bao gồm 3 nghiệm thức, với 

3 lần lặp lại/nghiệm thức cụ thể như sau: Nghiệm thức đối chứng cua không bị cắt càng hay cắt 

kìm (NT-ĐC); nghiệm thức cắt kìm (cắt 2 kìm kẹp) của cua ở hai càng (NT-K); nghiệm thức cắt 

bỏ hai càng của cua (NT-C). Cua giống được ương ở mật độ 100 con/m2. Cua được cho ăn thức 

ăn chế biến 3 lần/ngày (6, 12 và 18 giờ), lượng thức ăn sử dụng 5–10 % khối lượng thân. Thí nhiệm 

được tiến hành trong 30 ngày.  

 Nước cấp vào bể thí nghiệm là có độ mặn 15 ‰ đã được lọc qua hệ thống lọc cát và khử 

khuẩn bằng Chlorine 25 ppm. Các giai thí nghiệm đều được bố trí hệ thống sục khí, đảm bảo duy 

trì hàm lượng oxy hòa tan (DO) ≥ 4 mg/L. Hàng ngày kiểm tra tình trạng bắt mồi và hoạt động 

của cua giống để có những điều chỉnh kịp thời. Định kỳ 5 ngày/lần thay nước ở mức 30% lượng 

nước trong bể và bổ sung chế phẩm Vibrotech với liều lượng 4 mL/m3 hằng ngày.  
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Hình 1. Xử lý cua giống trước khi bố trí vào các nghiệm thức 

Chú thích: (A, B) cắt kìm của càng hoặc cắt càng cua, (C) ngâm Povidine chống nhiễm khuẩn vết cắt, 

(D) chuyển cua vào giai ương 

Phương pháp xác định các yếu tố môi trường của thí nghiệm 

Trong quá trình thí nghiệm, các thông số chất lượng nước quan trọng cơ bản trong mỗi bể 

được theo dõi hai lần mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 6:00h đến 7:00h và từ 14:00h đến 15:00h. 

Nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO) và độ kiềm lần lượt được duy trì trong khoảng: 26,00–27,74 °C, 

7,78–8,01, 5,74–6,03 mg/L và 120,0–136,0 mgCaCO3/L). Nhiệt độ nước và pH được đo bằng máy 

đo cầm tay pH, nhiệt độ cầm tay Mi 106 (Martini, Rumani), DO được đo bằng máy đo cầm tay 

Mi 605 (Martini, Rumani), độ kiềm và độ mặn được đo tương ứng bằng Checker Marine 

Alkalinity HI755 (Hana, Rumani) và bằng khúc xạ kế  S-Mill-E (Atago, Nhật). 

Phương pháp cân, đo cua, đếm cua 

BW của cua được xác định bằng cân điện tử (± 0,001 g), CL và CW của cua được đo bằng 

thước kẹp điện tử (± 0,01 mm) theo hướng dẫn của Fazhan và cs. [10]. BW, CL và CW ở đầu và 

cuối thí nghiệm được lấy mẫu ngẫu nhiên cân và đo tương ứng 30 con cua cho mỗi giai thí 

nghiệm. Số lượng cua ban đầu (INF), số lượng cua chết không nguyên vẹn, số lượng cua chết còn 

nguyên vẹn, số lần lột xác tái sinh càng, kìm như bình thường, số lượng cua tái sinh càng, kìm và 

số lượng cua kết thúc thí nghiệm (FNF) được ghi lại để tính tỷ lệ sống, năng suất, tỷ lệ ăn thịt 

đồng loại và tỷ lệ chết tự nhiên. 

Phương pháp xác định khả năng tái sinh càng/kìm của cua 

Tỷ lệ tái sinh càng hoặc kìm (%) 

Tỷ lệ tái sinh càng hoặc kìm (%) = (
𝑎1

𝐴1
+

a2

𝐴2
+ ⋯

an

𝐴𝑛
) × 100 (1) 

Trong đó:  a1, a2, … an lần lượt là số lượng cua đã tái sinh càng, kìm của càng như bình thường 

ở ngày thứ 1, ngày thứ 2,… ngày thứ n của thí nghiệm và A1, A2, ... An là số lượng cua còn sống 

ở ngày 1, ngày thứ 2, … ngày thứ n của thí nghiệm. 
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Thời gian tái sinh càng/kìm (ngày): Gong và cs. [15] 

Thời gian tái sinh càng, kìm (ngày) = (N1× D1+ N2 × D2 +… + Nn × Dn)/(N1 + N2+…+ Nn) (2) 

Trong đó D1, D2,… Dn lần lượt là ngày thí nghiệm thứ 1 (ngày bắt đầu thí nghiệm), ngày thứ 

2,… ngày thứ n mà tại ngày đó có cua được tái sinh càng, kìm và N1, N2,… Nn lần lượt là số 

lượng cua đã được tái sinh càng, kìm ở ngày thí nghiệm thứ 1, ngày thứ 2,… ngày thứ n. 

Số lần lột xác tái sinh càng/kìm (lần) 

Số lần lột xác tái sinh càng/kìm (lần) = (R1× M1+ R2× M2+…+ Rn× Mn)/(R1+ R2+…+ Rn) (3) 

Trong đó: M1, M2,… Mn lần lượt là số lần lột xác mà cua được xác định là đã tái sinh càng, kìm 

như bình thường ở lần lột xác thứ 1, lột xác lần thứ 2, … lột xác lần thứ n và R1, R2,… Rn lần lượt 

là số lượng cua đã được tái sinh càng, kìm sau lột xác lần thứ 1, lột xác lần 2, … lột xác lần thứ n. 

Các chỉ số thí nghiệm được tính  

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo chiều dài (SGRCL) hoặc chiều rộng mai (SGRCW) hoặc 

khối lượng cơ thể (SGRBW) được tính theo công thức: 

𝑆𝐺𝑅𝐶𝐿  ℎ𝑜ặ𝑐 𝑆𝐺𝑅𝐶𝑊 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑆𝐺𝑅𝐵𝑊(%/𝑛𝑔à𝑦) = [
Ln (𝑋2)−Ln (𝑋1)

𝑡2−𝑡1
] × 100   (4) 

trong đó X1 là chiều dài, chiều rộng mai hoặc khối lượng thân tại thời điểm đo t1 và X2 là chiều 

rộng, chiều rộng mai hoặc khối lượng cơ thể tại thời điểm đo t2. 

Tỷ lệ sống (SR) 

𝑆𝑅 (%) =
𝐹𝑁𝐶 

𝐼𝑁𝐶 
× 100  (5) 

Năng suất (P) 

𝑃(𝑐𝑜𝑛/𝑚2) =
𝐹𝑁𝐶

𝐷𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ đá𝑦 𝑔𝑖𝑎𝑖  (𝑚2)
    (6) 

Tỷ lệ phân đàn (CV) 

𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑝ℎâ𝑛 đà𝑛 (%) =
Độ 𝑙ệ𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 𝑐ủ𝑎 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑑à𝑖 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑟ộ𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ 𝑐ủ𝑎  𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑑à𝑖 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑟ộ𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑖 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔
     (7) 

Tỷ lệ ăn thịt đồng loại loại I (CR I) [16] 

Tỷ lệ ăn thịt đồng loại loại I (%) = [
  Số lượng cua chết do đồng loại tấn công 

Số lượng cua ban đầu
] × 100     (8) 

Tỷ lệ ăn thịt đồng loại loại II (CR II) [16] 

Tỷ lệ ăn thịt đồng loại loại II (%) = [
  INC − (FNC + DC)

INC
] × 100 

(9) 

Tỷ lệ chết tự nhiên (NMR) [17] 

NMR(%) = [
(INC−FNC)

INC
] × 100 − CR    (10) 
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Trong đó: INC là số lượng cua ban đầu; FNC là số cua kết thúc thí nghiệm; DC là số lượng cua 

do đồng loại tấn công và số lượng cua chết chưa rõ lý do. 

Phân tích dữ liệu 

Các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (SD) được tính toán trên phần mềm Excel version 

2021. So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức về CL, CW, BW, SGR, DG, CV, SR, P, CR, NMR 

bằng phương pháp "One-Way ANOVA" và kiểm định Tukey. Phân tích được chạy trên phần 

mềm SPSS version 20.0 với mức ý nghĩa p < 0,05. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Khả năng tái sinh càng của cua giống 

Kết quả theo dõi khả năng tái sinh càng và kìm của cua cho thấy, cua được cắt càng hoặc 

cắt kìm đều có khả năng tái sinh lại càng hoặc kìm như bình thường qua lột xác. Tỷ lệ tái sinh 

càng ở NT-K cao hơn NT-C tương ứng 97,89 % và 95,61%. Thời gian cần để tái sinh càng của cua 

ở NT-C dài hơn tái sinh kìm ở NT-K, tương ứng 9,25 ngày (NT-C) và 6,69 ngày (NT-K). Tương 

tự, số lần lột xác để tái sinh càng ở NT-C lớn hơn tái sinh kìm ở NT-K tương ứng cần trung bình 

2,17 lần lột xác đối với NT-C và cần trung bình 1,90 lần lột xác đối với NT-K (Bảng 1). Theo Brock 

và Smith [18] chân bò có thể được tái sinh sau một lần lột xác và những bộ phận phụ phức tạp 

hơn như càng của cua đá đỏ (Cancer productus) có thể cần nhiều lần lột xác để tái sinh hoàn toàn; 

cần phải lột xác nhiều lần để tái tạo càng lớn có kích thước đầy đủ [1].  

Theo quan sát của chúng tôi, mầm càng cua trong suốt được bọc trong túi biểu bì                         

(Hình 3B). Sau lần lột xác đầu tiên trong vòng 2–4 ngày, mầm càng xuất hiện từ mô tái sinh hình 

thành trên gốc giữa càng và thân cua đối với cua cắt bỏ càng và trên má càng đối với cắt kìm của 

càng. Cua ở NT-C và NT-K, hai càng và kìm của hai càng cua tái sinh bình thường sau lần lột xác 

thứ hai (Hình 2C và 3D). Theo Quinitio & Estepa [14], cua S. serrata được cắt bỏ càng hoặc cắt kìm 

Bảng 1. Tái sinh càng/kìm cua ở các nghiệm thức thí nghiệm 

Nghiệm thức 

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ tái sinh càng/kìm 

(%) 

Thời gian tái sinh 

(ngày) 

Tái sinh sau mấy lần lột xác 

(lần) 

NT-K 97,89 ± 0,73 6,96 ± 0,13 1,90 ± 0,02 

NT-C 95,61 ± 0,94 9,25 ± 0,30 2,17 ± 0,11 

Chú thích: Giá trị được trình bày là trung bình ± độ lệch chuẩn.  
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Hình 2. Quá trình tái sinh kìm của càng cua sau các lần lột xác 

Chú thích: (A) cắt kìm ở càng, (B) kìm tái sinh sau lần lột xác thứ 1, (C) kìm tái sinh sau lần lột xác 

thứ 2 

    

Hình 3. Quá trình tái sinh càng cua sau các lần lột xác 

  Chú thích: (A) cắt bỏ hai càng, (B) tại gốc càng tạo túi biểu bì trong suốt, (C) mầm càng tái sinh sau 

lần lột xác thứ 1, (D) càng tái sinh bình thường sau lần lột xác thứ 2 

đã được tái sinh càng lại như cua bình thường sau 2 lần lột xác, cua S. paramamosain có thể tái 

sinh chân thông qua lột xác [12], sự tái sinh toàn bộ chân của cua S. olivace sau hai đến ba lần lột 

xác [5]. Tương tự, hầu hết cua con Eriocheir sinensis bị mất chi có thể tái tạo các chân mới kích 

thước giống như chân bình thường sau lần lột xác thứ 2 [19] và loài cua Portunus 

trituberculatus sau khi cắt các chân mới được tái tạo thông qua lột xác [20] và cua Petrolisthes 

laevigatus có khả năng loại bỏ và tái tạo các chân trong điều kiện nguy cơ sống còn làm tăng khả 

năng sống sót [21]. Như vậy, có thể khẳng định, các loài thuộc phân bộ cua Brachyuran nói chung 

và cua xanh S. paramamosain đều có thể tái sinh càng sau khi bị cắt bỏ thông qua quá trình lột xác. 

3.3 Sinh trưởng chiều dài, chiều rộng mai, khối lượng thân và sự phân đàn cua giống 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng của cua giống bao gồm: chiều dài mai (CLf), chiều rộng mai 

(CWf), khối lượng thân (BWf) và tốc độ tăng trưởng đặc trưng về SGRCL, SGRCW và SGRBW cao 

nhất được ghi nhận ở nghiệm thức đối chứng (NT-ĐC) và thấp nhất ở nghiệm thức cắt càng                  

(NT-C), nhưng không có khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức (p > 0,05). Tương tự, sự phân 

cỡ theo chiều dài mai (CVCL), chiều rộng mai (CVCW) và khối lượng thân của cua giống (CVBW) 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (p > 0,05). Trong khi đó, tỷ lệ sống (SR) và năng suất 

cua giống (P) ở NT-C và NT-K cao hơn so với NT-ĐC (p < 0,05), nhưng không có sự sai khác giữa 

NT-C và NT-K (p > 0,05) (Bảng 2). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/portunus-trituberculatus
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/portunus-trituberculatus
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Bảng 2. Sinh trưởng chiều dài, chiều rộng mai, khối lượng thân; tỷ lệ sống, năng suất                                                    

và sự phân đàn cua giống 

Chỉ tiêu 

đánh giá 

Nghiệm thức 

NT-ĐC NT-K NT-C 

CLf (mm) 12,66 ± 0,03a 12,60 ± 0,03a 12,58 ± 0,04a 

SGRCL (%/ngày) 5,53 ± 0,01a 5,51 ± 0,01a 5,51 ± 0,01a 

CWf (mm) 17,83 ± 0,05a 17,73 ± 0,05a 17,70 ± 0,05a 

SGRCW (%/ngày) 5,64 ± 0,01a 5,62 ± 0,01a 5,61 ± 0,01a 

BWf (g) 0,956 ± 0,01a 0,944 ± 0,01a 0,939 ± 0,01a 

SGRBW (%/ngày) 14,31 ± 0,02a 14,27 ± 0,02a 14,25 ± 0,03a 

SR (%) 37,33 ± 1,53a 58,33 ± 2,08b 60,67 ± 2,52b 

P (con/m2) 37,3 ± 1,5a 58,3 ± 2,1b 60,7 ± 2,5b 

CVCL (%) 13,35 ± 0,16a 13,48 ± 0,14a 13,54 ± 0,05a 

CVCW (%) 13,34 ± 0,11a 13,50 ± 0,06a 13,46 ± 0,04a 

CVBW (%) 31,91 ± 0,37a 32,30 ± 0,22a 32,67± 0,05a 

Chú thích: Giá trị được trình bày là trung bình ± độ lệch chuẩn. Các chữ cái a, b trên cùng một hàng 

biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p < 0,05). 

Việc cắt càng và cắt kiềm của càng đã không ảnh hưởng đáng kể lên tốc độ sinh trưởng và 

sự phân đàn cua giống, tốc độ sinh trưởng của cua giống ở NT-K và NT-C có thấp hơn và CV cao 

hơn NT-ĐC nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05). Điều này có thể do việc cắt càng và 

kìm của càng đã làm ảnh hưởng sinh lý, khả năng lấy và giữ thức ăn trong thời gian đầu sau khi 

bị cắt càng và cắt kìm của càng nên tốc độ sinh trưởng cua bị ảnh hưởng một phần nhỏ. Đôi càng 

của động vật giáp xác được sử dụng để bắt và giữ con mồi, ... [22]. Việc cắt bỏ càng đã gây ảnh 

hưởng lên các hoạt động sống của cua, giảm khả năng ăn thức ăn làm tăng khả năng sống sót đối 

với cua Petrolisthes laevigatus [21];  làm giảm hành vi bắt mồi của cua Leptuca pugilator trong ít nhất 

96 giờ nhưng đẩy nhanh quá trình lột xác khi cắt càng [3]. 

Việc cắt càng hay kìm của càng có ảnh hưởng đáng kể lên tỷ lệ sống và năng suất cua giống 

so với nghiệm thức cua nguyên vẹn (p < 0,05). Cắt bỏ cả hai càng dẫn đến khả năng sống sót được 

nâng lên đáng kể của nhóm cua S. serrata giai đoạn giống hơn là nơi trú ẩn, cho ăn hay bỏ đói, tỷ 

lệ sống cao hơn (88,57 ± 0,7%) ở cua có càng được cắt so với cua nguyên vẹn (59,76 ± 7,56%)                           

(p < 0,05), nhưng SGR không có sự khác biệt (p > 0,05) [14]. Tương tự, Cruz‐Huervana và cs. [13], 

đã kết luận rằng việc cắt bỏ một càng có thể thúc đẩy quá trình lột xác mà không ảnh hưởng đến 

khả năng sống sót của cua S. serrata ở giai đoạn giống, tỷ lệ sống sót của cua có càng nguyên vẹn 

(51,17 ± 3,56%) so với cua có một càng (50,55 ± 2,36%) hoặc cua được cắt bỏ hai càng                                    

(43,41 ± 1,59%). Bên cạnh đó, ở cua xanh S. paramamosain giai đọạn C2 được cắt bỏ càng đã làm 
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giảm đáng kể sự tăng trưởng về chiều dài, chiều rộng mai cua (p < 0,05) nhưng tỷ lệ lột xác thành 

công không khác biệt (p > 0,05) so với cua nguyên vẹn sau khi lột xác sang cua C3 [15]. Hơn nữa, 

trong sản xuất cua lột từ cua S. olivacea giống, việc cắt toàn bộ chân hoặc một phần không có tác 

động tiêu cực đến khả năng sống sót [5]. 

3.4 Tỷ lệ ăn thịt đồng loại và tỷ lệ chết tự nhiên của cua 

Kết quả phân tích thống kê về tỷ lệ ăn thịt đồng loại (CR %) và tỷ lệ chết tự nhiên                                

(NMR %) trong 30 ngày ương cho thấy, tỷ lệ ăn thịt đồng loại của cua giống (CR I và CR II) ở     

NT-ĐC cao hơn đáng kể so với NT-C và NT-K (p < 0,05), tuy nhiên, không có sự khác biệt thống 

kê giữa NT-C và NT-K (p > 0,05); tỷ lệ chết tự nhiên (NMR) cao nhất ở NT-C (18,67%), kế đến NT-

K (18,00%) và thấp nhất ở NT-ĐC (16,67%), NMR giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p > 0,05) (Hình 4). 

Hành vi ăn thịt đồng loại là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong của nhiều 

loài giáp xác, chẳng hạn như cua bùn [23]. Do đó, việc mất các chân, gồm cả càng cua và chân bò 

hoàn toàn đã đẩy nhanh quá trình lột xác và dẫn đến tỷ lệ lột xác cao hơn so với cua nguyên vẹn 

hoặc cua được cắt chân một phần. Việc cắt bỏ hoặc cố định càng đã được chứng minh là làm giảm 

cường độ ăn thịt đồng loại ở các loài giáp xác, như tôm càng xanh nước ngọt M. rosenbergii [24] 

và tôm Hùm H. americanus [25]. Tình trạng lột xác không đồng bộ thường xảy ra ở các loài cua 

thuộc phân bộ Brachyuran và được coi là một trong những yếu tố dẫn đến hiện tượng ăn thịt đồng 

loại, tự cắt chân và tử vong [4]. Tương tự, theo Gong và cs. [15] hiện tượng mất càng cua có thể 

ảnh hưởng đến sự phát triển của cua, nhưng tỷ lệ lột xác thành công và tính đồng đều trong phát 

triển không thay đổi đáng kể khi cua bị mất một càng hay hai càng sau khi lột xác. Theo Quinitio 

và Estepa [14]; Rahman và cs. [26], phương pháp loại bỏ càng được thực hiện trong quá trình vận 

 

Hình 4. Tỷ lệ ăn thịt đồng loại và tỷ lệ chết tự nhiên trong ương giống của cua xanh 

Chú thích: Các chữ cái a, b khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê p < 0,05 
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chuyển cua S. serrata giai đoạn giống được đánh bắt tự nhiên về trang trại nhằm làm giảm thiệt 

hại/tử vong do cua đánh nhau.  

4 Kết luận 

Cua xanh giống được cắt bỏ hai càng hoặc kìm hai càng đều có khả năng tái sinh lại như 

bình thường sau 2 chu trình lột xác (trong khoảng 6,96 ngày đối với cua cắt kìm và 9,25 ngày đối 

với cua cắt càng). Áp dụng giải pháp kỹ thuật cắt càng hay cắt kìm của càng cua trước khi thả 

ương đã giảm thiểu đáng kể tỷ lệ ăn thịt đồng loại I (10,67%–11% so với đối chứng) và II                                

(11,67%–14,33% so với đối chứng), kết quả làm tăng tỷ lệ sống của cua giống lên 21,00%–23,33% 

so với đối chứng. Đồng thời, việc cắt càng hay kìm của càng cua không ảnh hưởng lên tốc độ sinh 

trưởng và sự phân đàn (về chiều dài, chiều rộng và khối lượng) cua giống so với nghiệm thức 

đối chứng (p > 0,05). Trong đó, phương pháp cắt bỏ hai càng cho kết quả tốt nhất về tỷ lệ sống 

của cua giống (60,67%). Kết quả của nghiên cứu, khuyến khích các trang trại sản xuất và ương 

nuôi cua giống sử dụng theo phương pháp này để cải thiện tỷ lệ sống cua.   
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Nhóm tác giả xin cảm ơn Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định đã hỗ trợ cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho nghiên cứu. Cảm ơn Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu giải pháp lưu giữ 

qua đông một số giống thủy sản có giá trị kinh tế cao phục vụ giống cho vụ nuôi sớm sau lũ ở 

vùng đầm phá Tam Giang ‐ Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế” đã hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên 

cứu này (Mã đề tài B2023 - DHH - 23). 

Đạo đức đối với động vật 

Nghiên cứu này được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các điều luật và quy định về quyền động 

vật. Được hội đồng Animal Ethics trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kiểm duyệt và cấp 

chứng nhận theo số tham chiếu: HUVN0029: tháng 10 năm 2023. 
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